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MÔN NGỮ VĂN 

 

I. PHẦN 1:  ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu. 

      Bản lĩnh là khi bạn dám nghĩ, dám làm và có thái độ sống tốt. Muốn có bản lĩnh bạn 

cũng phải kiên trì luyện tập. Chúng ta thường yêu thích những người có bản lĩnh sống. Bản 

lĩnh đúng nghĩa chỉ có được khi bạn biết đặt ra mục tiêu và phương pháp để đạt được mục 

tiêu đó. Nếu không có phương pháp thì cũng giống 

như bạn đang nhắm mắt chạy trên con đường có nhiều ổ gà. 

       Cách thức ở đây cũng rất đơn giản. Đầu tiên, bạn phải xác định được hoàn cảnh và môi 

trường để bản lĩnh được thể hiện đúng lúc, đúng nơi, không tùy tiện. Thứ hai bạn phải chuẩn 

bị cho mình những tài sản bổ trợ như sự tự tin, ý chí, nghị lực, quyết tâm… Điều thứ ba vô 

cùng quan trọng chính là khả năng của bạn. Đó là những kỹ năng đã được trau dồi cùng với 

vốn tri thức, trải nghiệm. Một người mạnh hay yếu quan trọng là tùy thuộc vào yếu tố này. 

     Bản lĩnh tốt là vừa phục vụ được mục đích cá nhân vừa có được sự hài lòng từ những 

người xung quanh. Khi xây dựng được bản lĩnh, bạn không chỉ thể hiện được bản thân mình 

mà còn được nhiều người thừa nhận và yêu mến hơn. 

(Tuoitre.vn - Xây dựng bản lĩnh cá nhân) 

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.(0.5 điểm) 

Câu 2. Theo tác giả, thế nào là người bản lĩnh? (0.5 điểm) 

Câu 3. Tại sao tác giả cho rằng: Bản lĩnh tốt là vừa phục vụ được mục đích cá nhân vừa có 

được sự hài lòng từ những người xung quanh? (1.0 diểm) 

Câu 4. Theo anh/chị, một người có bản lĩnh sống phải là người như thế nào? (1.0 điểm) 

II. PHẦN 2: LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Câu 1 (2.0 điểm) 

Từ nội dung phần Đọc - hiểu, anh/ chị hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) 

trình bày suy nghĩ về ý kiến: Tuổi trẻ cần sống có bản lĩnh để dám đương đầu với mọi khó 

khăn thử thách. 

 Câu 2 (5.0 điểm) 

Mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập -  Hồ Chí Minh viết:  

Hỡi đồng bào cả nước, 

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai 

có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền 

mưu cầu hạnh phúc". 
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Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy 

có nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền 

sống, quyền sung sướng và quyền tự do. 

Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: 

“Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình 

đẳng về quyền lợi.” 

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. 

(Trích SGK Ngữ văn 12 tập 1- NXB Giáo dục Việt Nam 2016) 

       Anh chị hãy phân tích  đoạn trích trên. Từ đó nhận xét về nghệ thuật lập luận trong phần 

mở đầu của Tuyên ngôn độc lập.   

… Hết… 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

Phần Câu Nội dung Điểm 

I  Đọc hiểu : 3,0 điểm  

 1 Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là phương thức nghị luận 0.5 

 2 Theo tác giả, người có bản lĩnh là người dám nghĩ, dám làm và có thái 

độ sống tốt. 
0.5 

 3  Sở dĩ tác giả cho rằng bản lĩnh tốt là vừa phục vụ được mục đích cá 

nhân vừa có được sự hài lòng từ những người xung quanh bởi vì khi 

một cá nhân có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm nhưng chỉ nhằm mục 

đích phục vụ cá nhân mình, không quan tâm đến những người xung 

quanh, thậm chí làm phương hại đến xã hội thì không ai thừa nhận anh 

ta là người có bản lĩnh… 

1.0 

 4 Cần làm thế nào để rèn luyện bản lĩnh sống? 

- Phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 

- Phải có ý chí, quyết tâm, nghị lực. 

- Phải có chính kiến riêng trong mọi vấn đề. Người bản lĩnh dám 

đương đầu với mọi thử thách để đạt điều mong muốn. 

- Phải trau dồi tri thức, kinh nghiệm, kĩ năng. 

1.0 

Phần   LÀM VĂN: 7.0 điểm  

 Câu 

1 

Từ nội dung phần Đọc - hiểu, anh/ chị hãy viết một đoạn văn ngắn 

(khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý kiến: Tuổi trẻ cần sống có 

bản lĩnh để dám đương đầu với mọi khó khăn thử thách. 

 

  a.Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn. 

Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng 

– phân – hợp, móc xích hoặc song hành. 

0.25 

  b. Xác định đúng vấn đề nghị luận 

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Tuổi trẻ cần sống có bản lĩnh để dám 

đương đầu với mọi khó khăn thử thách 

0.25 

  c. Triển khai vấn đề cần nghị luận 1.0 
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* Giải thích: 

 Bản lĩnh là sự tự khẳng định mình, bày tỏ những quan điểm cá nhân 

và có chính kiến riêng trong mọi vấn đề. Người bản lĩnh dám đương 

đầu với mọi thử thách để đạt điều mong muốn. 

* Bàn luận: 

- Ý nghĩa của việc sống bản lĩnh. 

+ Sống bản lĩnh giúp cho bản thân có được sự tự tin trong cuộc sống, 

từ đó đề ra những mục tiêu và dám thực hiện chúng. 

+ Bên cạnh đó, người bản lĩnh cũng dễ dàng thừa nhận những sai sót, 

khuyết điểm của mình và tiếp thu những cái hay, cái mới. 

+ Trước những cám dỗ của cuộc sống, người bản lĩnh hoàn toàn có thể 

tự vệ và tự ý thức được điều cần phải làm. 

* Bài học nhận thức và hành động 

- Không phải ai sinh ra cũng có được bản lĩnh. Bản lĩnh của mỗi người 

được tôi luyện qua nhiều gian lao, thử thách. Bằng sự can đảm, học từ 

những thất bại, đứng dậy từ những vấp ngã, … mỗi chúng ta đang dần 

tạo nên một bản lĩnh kiên cường. 

 

  d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn 

đề nghị luận 
0.25 

  e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt 

câu. 
0.25 

 Câu 

2 

Anh chị hãy phân tích  đoạn trích “Hỡi đồng bào cả nước... Đó là 

những lẽ phải không ai chối cãi được.” (Trích SGK Ngữ văn 12 tập 1- 

NXB Giáo dục Việt Nam 2016). Từ đó nhận xét về nghệ thuật lập 

luận trong phần mở đầu của Tuyên ngôn độc lập. 

 

  a.Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Có đủ các phần mở bài, thân bài, 

kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề gồm 

nhiều ý/ đoạn văn, kết bài kết luận được vấn đề. 

0.25 

  b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: phân tích  đoạn trích “Hỡi 

đồng bào cả nước... Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.” nhận 

xét về thành công về nghệ thuật lập luận trong phần mở đầu của 

Tuyên ngôn độc lập. 

0.5 

  c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các 

thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Học sinh có 

thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo được các nội dung 

cơ bản sau: 

3.5 

  *Giới thiệu ngắn gọn về tác giả, tác phẩm, đoạn trích 0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Phân tích đoạn trích 

Thí sinh có thể cảm nhận theo nhiều cách nhưng cần đáp ứng các yêu 

cầu sau: 

- Nội dung: Mọi người, mọi dân tộc trên thế giới đều bình đẳng, có 

quyền sống, quyền sung sướng, quyền tự do. 

2.0 
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- Cách thức thể hiện nội dung. 

+ Trích dẫn “Tuyên ngôn độc lập của Mỹ” năm 1776 và “Tuyên ngôn 

Nhân quyền và Dân quyền của Pháp” năm 1791, làm cơ sở pháp lí.  

+ Dùng phép suy luận tương đồng Suy rộng ra… 

+ Dùng câu văn khẳng định : Đó là những lẽ phải không ai chối cãi 

được. 

+ Cách viết ngắn gọn, súc tích, khôn khéo, thông minh, sáng tạo và 

đầy sức thuyết phục. 

- Hiệu quả.  

+ Khẳng định quyền tự do độc lập là của mọi dân tộc chứ không riêng 

bất cứ quốc gia nào, đó là lẽ phải là chân lí.  

+ Thủ pháp gậy ông đập lưng ông đã bác bỏ một cách hiệu quả luận 

điệu dối trá của thực dân Pháp. 

 + Một cách kín đáo thể hiện niềm tự hào dân tộc thông qua việc đặt 

nền độc lập của Mỹ và Pháp ngang với nền độc lập của Việt Nam. 

 + Từ quyền bình đẳng tự do của con người, Hồ Chí Minh phát triển 

thành quyền bình đẳng tự do của dân tộc, một đóng góp to lớn với lịch 

sử tư tưởng nhân loại và phong trào giải phòng dân tộc trên thế giới. 

  Nhận xét về nghệ thuật lập luận: 

Cách lập luận của Hồ Chí Minh vừa chặt chẽ, sắc bén vừa kiên quyết 

khôn khéo 

Chặt chẽ ở chỗ từ quyền con người (Cả thế giới biết đến) suy ra quyền 

dân tộc – Khép lại cơ sở pháp lý. Sắc bén Bác trích tuyên ngôn của 

Mỹ, Pháp và đánh giá rất cao “Lời bất hủ ấy” rồi đưa ra vấn đề quyền 

dân tộc của mình một cách thật hợp lý 

Cách lập luận của Hồ Chí Minh còn rất sáng tạo, thể hiện tầm trí tuệ 

lớn. 

Từ quyền con người, Bác đã nâng lên thành quyền của các dân tộc 

trên thế giới. Đây là đóng góp tư tưởng rất quan trọng của Hồ Chí 

Minh cho nhân loại 

1.0 

  d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn 

đề nghị luận 
0.25 

  e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt 

câu. 
0.5 

 


